
Nam Nữ Bản/khối Xã/thị trấn

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Quàng Thị Thươi 1989 Thái Bản Ta Quài Tở 20/5/2021 HKK

2 Cà Thị Hồng 1990 Thái Bản Ngúa Quài Tở 20/5/2021 HKK

3 Quàng Thị Hạnh 1996 Thái Bản Ngúa Quài Tở 20/5/2021 HKK

4 Lò Thị Chương 1994 Thái Bản Hới Trong Quài Tở 20/5/2021 HKK

5 Tòng Thị Thắm 1989 Thái Lé Xôm Quài Tở 20/5/2021 HKK

6 Quàng Thị Thanh 1990 Thái Bản Lói Quài Tở 20/5/2021 HKK

7 Quàng Thị Hằng 1994 Thái Bản Chấng Quài Tở 20/5/2021 HKK

8 Cà Thị Định 1987 Thái Bản Ta Quài Tở 20/5/2021 HKK

9 Quàng Thị Hạnh 1991 Thái Én Pậu Quài Tở 20/5/2021 HKK

10 Lò Thị Phương Thảo 1999 Thái Én Pậu Quài Tở 20/5/2021 HKK

11 Lò Thị Mai 1996 Thái Bản Xôm Quài Tở 30/06/2021 HKK

12 Quàng Thị Hồng 2000 Thái Bản Hới Quài Tở 30/06/2021 HKK

13 Lò Thị Tuyết 2001 Thái Bản Hới Nọ Quài Tở 30/06/2021 HKK

14 Tòng Thị Hương 1990 Thái Bản Băng Sản Quài Tở 30/06/2021 HKK

15 Lò Văn Hải 1988 Thái Bản Đông TT Tuần Giáo 9/5/2021 HKK

16 Quàng Thị Hiền Trang 1994 Thái Chiềng Khoang TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

17 Lò Thị Lả 1993 Thái
20/7-Khu trọ nhà 

ông bà Vinh Nga
TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

18 Lò Thị Lan 1989 Thái Chiềng Khoang TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

19 Bạc Thị Yến Giang 1990 Thái Chiềng Chung TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

20 Lường Thị Phượng 1997 Thái Bản Đông TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

21 Lò Thị Quý 1999 Thái Khối 20/7 TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

22 Tòng Thị Thình 1990 Thái Chiềng Khoang TT Tuần Giáo 30/06/2021 HKK

23 Lò Thị Xuân 1996 Thái Sái Trong Quài Cang 15/5/2021 HKK

24 Lò Minh Thành 1995 Thái Sái Trong Quài Cang 15/5/2021 HKK

25 Quàng Thị Thủy 1997 Thái Bản Sái ngoài Quài Cang 20/5/2021 HKK

26 Lò Thị Phúc 1994 Thái Bản Sảo Quài Cang 20/5/2021 HN

27 Lường Thị Lanh 1992 Thái Bản Cản Quài Cang 20/5/2021 HKK

28 Lường Thị Thương 1996 Thái Bản Phung Quài Cang 30/06/2021 HCN

29 Lường Thị Hằng 1998 Thái Bản Phung Quài Cang 30/06/2021 HKK

30 Lò Thị Hương 1997 Thái Vánh 1 Chiềng Đông 20/5/2021 HKK

Thời điểm 

cách ly

Ghi chú 

( hộ 

nghèo, 

cận 

nghèo, 

hộ khó 

khăn)

DANH SÁCH F1 LÀ NGƯỜI DTTS BỊ ẢNH HƯỞNG 

DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUẦN GIÁO
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31 Lò Thị Lả 1989 Thái Vánh 2 Chiềng Đông 20/5/2021 HKK

32 Lò Thị Ngân 2000 Thái Bản Nôm Chiềng Đông 30/06/2021 HKK

33 Lò Thị Tuần 1996 Thái Che Phai 1 Chiềng Sinh 20/5/2021 HKK

34 Quàng Thị Phương 1991 Thái Che Phai 1 Chiềng Sinh 20/5/2021 HKK

35 Lò Thị Thiêm 1994 Thái Bản Hiệu Chiềng Sinh 20/5/2021 HCN

36 Lường Văn Tâm 1983 Thái Khong Nưa Mường Khong 15/5/2021 HKK

37 Lường Văn Siên 1966 Thái Khong Nưa Mường Khong 15/5/2021 HKK

38 Vàng Thị Mái 1998 Mông Co Đứa Mường Khong 20/5/2021 HKK

39 Ly A Mênh 1996 Mông Huổi Nôm Mường Khong 11/6/2021 HN

40 Quàng Thị Thanh 2004 Thái Khong Tở Mường Khong 27/6/2021 HKK

41 Lò Thị Thảo 1999 Thái Bản Cang Quài Nưa 20/5/2021 HKK

42 Lường Thị Nga 1999 Thái Bản Cọ Quài Nưa 20/5/2021 HKK

43 Lò Văn Cương 2002 Thái Bản Chăn Quài Nưa 29/6/2021 HKK

44 Cà Văn Xuân 1994 Thái Phiêng Pẻn Mùn Chung 27/6/2021 HN

45 Lò Thị Đoản 1996 Thái Chiềng Ban Mùn Chung 27/6/2021 HKK

46 Tòng Thị Vinh 1995 Thái Phiêng Pẻn Mùn Chung 30/06/2021 HN

47 Giàng Thị Sùng 1998 Mông Bản Lồng Tỏa Tình 20/5/2021 HKK

48 Lò Văn Lún 1998 Thái Nà Sáy 2 Nà Sáy 11/6/2021 HKK

49 Vàng Thị Ro 1996 Mông Mý Làng B Phình Sáng 20/5/2021 HKK

50 Quàng Thị Nguyên 1999 Thái Bản Yên Mường Thín 30/06/2021 HKK



Nam Nữ Bản/khối Xã/thị trấn

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Quàng Thị Thươi 1989 Thái Bản Ta Quài Tở 20/5/2021 HKK

2 Cà Thị Hồng 1990 Thái Bản Ngúa Quài Tở 20/5/2021 HKK

3 Quàng Thị Hạnh 1996 Thái Bản Ngúa Quài Tở 20/5/2021 HKK

4 Lò Thị Chương 1994 Thái Bản Hới Trong Quài Tở 20/5/2021 HKK

5 Tòng Thị Thắm 1989 Thái Lé Xôm Quài Tở 20/5/2021 HKK

6 Quàng Thị Thanh 1990 Thái Bản Lói Quài Tở 20/5/2021 HKK

7 Quàng Thị Hằng 1994 Thái Bản Chấng Quài Tở 20/5/2021 HKK

8 Cà Thị Định 1987 Thái Bản Ta Quài Tở 20/5/2021 HKK

9 Quàng Thị Hạnh 1991 Thái Én Pậu Quài Tở 20/5/2021 HKK

10 Lò Thị Phương Thảo 1999 Thái Én Pậu Quài Tở 20/5/2021 HKK

11 Lò Thị Mai 1996 Thái Bản Xôm Quài Tở 30/06/2021 HKK

12 Quàng Thị Hồng 2000 Thái Bản Hới Quài Tở 30/06/2021 HKK

13 Lò Thị Tuyết 2001 Thái Bản Hới Nọ Quài Tở 30/06/2021 HKK

14 Tòng Thị Hương 1990 Thái Bản Băng Sản Quài Tở 30/06/2021 HKK

15 Lò Văn Hải 1988 Thái Bản Đông TT Tuần Giáo 9/5/2021 HKK

16 Quàng Thị Hiền Trang 1994 Thái Chiềng Khoang TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

17 Lò Thị Lả 1993 Thái
20/7-Khu trọ nhà 

ông bà Vinh Nga
TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

18 Lò Thị Lan 1989 Thái Chiềng Khoang TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

19 Bạc Thị Yến Giang 1990 Thái Chiềng Chung TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

20 Lường Thị Phượng 1997 Thái Bản Đông TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

21 Lò Thị Quý 1999 Thái Khối 20/7 TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

22 Tòng Thị Thình 1990 Thái Chiềng Khoang TT Tuần Giáo 30/06/2021 HKK

23 Lò Thị Xuân 1996 Thái Sái Trong Quài Cang 15/5/2021 HKK

24 Lò Minh Thành 1995 Thái Sái Trong Quài Cang 15/5/2021 HKK

25 Quàng Thị Thủy 1997 Thái Bản Sái ngoài Quài Cang 20/5/2021 HKK

26 Lò Thị Phúc 1994 Thái Bản Sảo Quài Cang 20/5/2021 HN

27 Lường Thị Lanh 1992 Thái Bản Cản Quài Cang 20/5/2021 HKK

28 Lường Thị Thương 1996 Thái Bản Phung Quài Cang 30/06/2021 HCN

29 Lường Thị Hằng 1998 Thái Bản Phung Quài Cang 30/06/2021 HKK

30 Lò Thị Hương 1997 Thái Vánh 1 Chiềng Đông 20/5/2021 HKK
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cách ly
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31 Lò Thị Lả 1989 Thái Vánh 2 Chiềng Đông 20/5/2021 HKK

32 Lò Thị Ngân 2000 Thái Bản Nôm Chiềng Đông 30/06/2021 HKK

33 Lò Thị Tuần 1996 Thái Che Phai 1 Chiềng Sinh 20/5/2021 HKK

34 Quàng Thị Phương 1991 Thái Che Phai 1 Chiềng Sinh 20/5/2021 HKK

35 Lò Thị Thiêm 1994 Thái Bản Hiệu Chiềng Sinh 20/5/2021 HCN

36 Lường Văn Tâm 1983 Thái Khong Nưa Mường Khong 15/5/2021 HKK

37 Lường Văn Siên 1966 Thái Khong Nưa Mường Khong 15/5/2021 HKK

38 Vàng Thị Mái 1998 Mông Co Đứa Mường Khong 20/5/2021 HKK

39 Ly A Mênh 1996 Mông Huổi Nôm Mường Khong 11/6/2021 HN

40 Quàng Thị Thanh 2004 Thái Khong Tở Mường Khong 27/6/2021 HKK

41 Lò Thị Thảo 1999 Thái Bản Cang Quài Nưa 20/5/2021 HKK

42 Lường Thị Nga 1999 Thái Bản Cọ Quài Nưa 20/5/2021 HKK

43 Lò Văn Cương 2002 Thái Bản Chăn Quài Nưa 29/6/2021 HKK

44 Cà Văn Xuân 1994 Thái Phiêng Pẻn Mùn Chung 27/6/2021 HN

45 Lò Thị Đoản 1996 Thái Chiềng Ban Mùn Chung 27/6/2021 HKK

46 Tòng Thị Vinh 1995 Thái Phiêng Pẻn Mùn Chung 30/06/2021 HN

47 Giàng Thị Sùng 1998 Mông Bản Lồng Tỏa Tình 20/5/2021 HKK

48 Lò Văn Lún 1998 Thái Nà Sáy 2 Nà Sáy 11/6/2021 HKK

49 Vàng Thị Ro 1996 Mông Mý Làng B Phình Sáng 20/5/2021 HKK

50 Quàng Thị Nguyên 1999 Thái Bản Yên Mường Thín 30/06/2021 HKK



Nam Nữ Bản/khối Xã/thị trấn

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Quàng Thị Thươi 1989 Thái Bản Ta Quài Tở 20/5/2021 HKK

2 Cà Thị Hồng 1990 Thái Bản Ngúa Quài Tở 20/5/2021 HKK

3 Quàng Thị Hạnh 1996 Thái Bản Ngúa Quài Tở 20/5/2021 HKK

4 Lò Thị Chương 1994 Thái Bản Hới Trong Quài Tở 20/5/2021 HKK

5 Tòng Thị Thắm 1989 Thái Lé Xôm Quài Tở 20/5/2021 HKK

6 Quàng Thị Thanh 1990 Thái Bản Lói Quài Tở 20/5/2021 HKK

7 Quàng Thị Hằng 1994 Thái Bản Chấng Quài Tở 20/5/2021 HKK

8 Cà Thị Định 1987 Thái Bản Ta Quài Tở 20/5/2021 HKK

9 Quàng Thị Hạnh 1991 Thái Én Pậu Quài Tở 20/5/2021 HKK

10 Lò Thị Phương Thảo 1999 Thái Én Pậu Quài Tở 20/5/2021 HKK

11 Lò Thị Mai 1996 Thái Bản Xôm Quài Tở 30/06/2021 HKK

12 Quàng Thị Hồng 2000 Thái Bản Hới Quài Tở 30/06/2021 HKK

13 Lò Thị Tuyết 2001 Thái Bản Hới Nọ Quài Tở 30/06/2021 HKK

14 Tòng Thị Hương 1990 Thái Bản Băng Sản Quài Tở 30/06/2021 HKK

15 Lò Văn Hải 1988 Thái Bản Đông TT Tuần Giáo 9/5/2021 HKK

16 Quàng Thị Hiền Trang 1994 Thái Chiềng Khoang TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

17 Lò Thị Lả 1993 Thái
20/7-Khu trọ nhà 

ông bà Vinh Nga
TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

18 Lò Thị Lan 1989 Thái Chiềng Khoang TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

19 Bạc Thị Yến Giang 1990 Thái Chiềng Chung TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

20 Lường Thị Phượng 1997 Thái Bản Đông TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

21 Lò Thị Quý 1999 Thái Khối 20/7 TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

22 Tòng Thị Thình 1990 Thái Chiềng Khoang TT Tuần Giáo 30/06/2021 HKK

23 Lò Thị Xuân 1996 Thái Sái Trong Quài Cang 15/5/2021 HKK

24 Lò Minh Thành 1995 Thái Sái Trong Quài Cang 15/5/2021 HKK

25 Quàng Thị Thủy 1997 Thái Bản Sái ngoài Quài Cang 20/5/2021 HKK

26 Lò Thị Phúc 1994 Thái Bản Sảo Quài Cang 20/5/2021 HN

27 Lường Thị Lanh 1992 Thái Bản Cản Quài Cang 20/5/2021 HKK

28 Lường Thị Thương 1996 Thái Bản Phung Quài Cang 30/06/2021 HCN

29 Lường Thị Hằng 1998 Thái Bản Phung Quài Cang 30/06/2021 HKK

30 Lò Thị Hương 1997 Thái Vánh 1 Chiềng Đông 20/5/2021 HKK

Thời điểm 

cách ly

Ghi chú 
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nghèo, 

cận 

nghèo, 
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1
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31 Lò Thị Lả 1989 Thái Vánh 2 Chiềng Đông 20/5/2021 HKK

32 Lò Thị Ngân 2000 Thái Bản Nôm Chiềng Đông 30/06/2021 HKK

33 Lò Thị Tuần 1996 Thái Che Phai 1 Chiềng Sinh 20/5/2021 HKK

34 Quàng Thị Phương 1991 Thái Che Phai 1 Chiềng Sinh 20/5/2021 HKK

35 Lò Thị Thiêm 1994 Thái Bản Hiệu Chiềng Sinh 20/5/2021 HCN

36 Lường Văn Tâm 1983 Thái Khong Nưa Mường Khong 15/5/2021 HKK

37 Lường Văn Siên 1966 Thái Khong Nưa Mường Khong 15/5/2021 HKK

38 Vàng Thị Mái 1998 Mông Co Đứa Mường Khong 20/5/2021 HKK

39 Ly A Mênh 1996 Mông Huổi Nôm Mường Khong 11/6/2021 HN

40 Quàng Thị Thanh 2004 Thái Khong Tở Mường Khong 27/6/2021 HKK

41 Lò Thị Thảo 1999 Thái Bản Cang Quài Nưa 20/5/2021 HKK

42 Lường Thị Nga 1999 Thái Bản Cọ Quài Nưa 20/5/2021 HKK

43 Lò Văn Cương 2002 Thái Bản Chăn Quài Nưa 29/6/2021 HKK

44 Cà Văn Xuân 1994 Thái Phiêng Pẻn Mùn Chung 27/6/2021 HN

45 Lò Thị Đoản 1996 Thái Chiềng Ban Mùn Chung 27/6/2021 HKK

46 Tòng Thị Vinh 1995 Thái Phiêng Pẻn Mùn Chung 30/06/2021 HN

47 Giàng Thị Sùng 1998 Mông Bản Lồng Tỏa Tình 20/5/2021 HKK

48 Lò Văn Lún 1998 Thái Nà Sáy 2 Nà Sáy 11/6/2021 HKK

49 Vàng Thị Ro 1996 Mông Mý Làng B Phình Sáng 20/5/2021 HKK

50 Quàng Thị Nguyên 1999 Thái Bản Yên Mường Thín 30/06/2021 HKK

Hộ KK

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44



Nam Nữ Bản/khối Xã/thị trấn

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Quàng Thị Thươi 1989 Thái Bản Ta Quài Tở 20/5/2021 HKK

2 Cà Thị Hồng 1990 Thái Bản Ngúa Quài Tở 20/5/2021 HKK

3 Quàng Thị Hạnh 1996 Thái Bản Ngúa Quài Tở 20/5/2021 HKK

4 Lò Thị Chương 1994 Thái Bản Hới Trong Quài Tở 20/5/2021 HKK

5 Tòng Thị Thắm 1989 Thái Lé Xôm Quài Tở 20/5/2021 HKK

6 Quàng Thị Thanh 1990 Thái Bản Lói Quài Tở 20/5/2021 HKK

7 Quàng Thị Hằng 1994 Thái Bản Chấng Quài Tở 20/5/2021 HKK

8 Cà Thị Định 1987 Thái Bản Ta Quài Tở 20/5/2021 HKK

9 Quàng Thị Hạnh 1991 Thái Én Pậu Quài Tở 20/5/2021 HKK

10 Lò Thị Phương Thảo 1999 Thái Én Pậu Quài Tở 20/5/2021 HKK

11 Lò Thị Mai 1996 Thái Bản Xôm Quài Tở 30/06/2021 HKK

12 Quàng Thị Hồng 2000 Thái Bản Hới Quài Tở 30/06/2021 HKK

13 Lò Thị Tuyết 2001 Thái Bản Hới Nọ Quài Tở 30/06/2021 HKK

14 Tòng Thị Hương 1990 Thái Bản Băng Sản Quài Tở 30/06/2021 HKK

15 Lò Văn Hải 1988 Thái Bản Đông TT Tuần Giáo 9/5/2021 HKK

16 Quàng Thị Hiền Trang 1994 Thái Chiềng Khoang TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

17 Lò Thị Lả 1993 Thái
20/7-Khu trọ nhà 

ông bà Vinh Nga
TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

18 Lò Thị Lan 1989 Thái Chiềng Khoang TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

19 Bạc Thị Yến Giang 1990 Thái Chiềng Chung TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

20 Lường Thị Phượng 1997 Thái Bản Đông TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

21 Lò Thị Quý 1999 Thái Khối 20/7 TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

22 Tòng Thị Thình 1990 Thái Chiềng Khoang TT Tuần Giáo 30/06/2021 HKK

23 Lò Thị Xuân 1996 Thái Sái Trong Quài Cang 15/5/2021 HKK

24 Lò Minh Thành 1995 Thái Sái Trong Quài Cang 15/5/2021 HKK

25 Quàng Thị Thủy 1997 Thái Bản Sái ngoài Quài Cang 20/5/2021 HKK

26 Lò Thị Phúc 1994 Thái Bản Sảo Quài Cang 20/5/2021 HN

27 Lường Thị Lanh 1992 Thái Bản Cản Quài Cang 20/5/2021 HKK

28 Lường Thị Thương 1996 Thái Bản Phung Quài Cang 30/06/2021 HCN

29 Lường Thị Hằng 1998 Thái Bản Phung Quài Cang 30/06/2021 HKK

30 Lò Thị Hương 1997 Thái Vánh 1 Chiềng Đông 20/5/2021 HKK

Thời điểm 

cách ly

Ghi chú 

( hộ 

nghèo, 

cận 

nghèo, 

hộ khó 

khăn)

DANH SÁCH F1 LÀ NGƯỜI DTTS BỊ ẢNH HƯỞNG 

DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm Văn bản số    1062        /UBND-DT ngày     08  tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

STT Họ và tên
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Dân 

tộc

Địa chỉ thường trú

Hộ nghèo

1



Nam Nữ Bản/khối Xã/thị trấn

Thời điểm 

cách ly

Ghi chú 

( hộ 

nghèo, 

cận 

nghèo, 

hộ khó 

khăn)

STT Họ và tên

Năm sinh

Dân 

tộc

Địa chỉ thường trú

31 Lò Thị Lả 1989 Thái Vánh 2 Chiềng Đông 20/5/2021 HKK

32 Lò Thị Ngân 2000 Thái Bản Nôm Chiềng Đông 30/06/2021 HKK

33 Lò Thị Tuần 1996 Thái Che Phai 1 Chiềng Sinh 20/5/2021 HKK

34 Quàng Thị Phương 1991 Thái Che Phai 1 Chiềng Sinh 20/5/2021 HKK

35 Lò Thị Thiêm 1994 Thái Bản Hiệu Chiềng Sinh 20/5/2021 HCN

36 Lường Văn Tâm 1983 Thái Khong Nưa Mường Khong 15/5/2021 HKK

37 Lường Văn Siên 1966 Thái Khong Nưa Mường Khong 15/5/2021 HKK

38 Vàng Thị Mái 1998 Mông Co Đứa Mường Khong 20/5/2021 HKK

39 Ly A Mênh 1996 Mông Huổi Nôm Mường Khong 11/6/2021 HN

40 Quàng Thị Thanh 2004 Thái Khong Tở Mường Khong 27/6/2021 HKK

41 Lò Thị Thảo 1999 Thái Bản Cang Quài Nưa 20/5/2021 HKK

42 Lường Thị Nga 1999 Thái Bản Cọ Quài Nưa 20/5/2021 HKK

43 Lò Văn Cương 2002 Thái Bản Chăn Quài Nưa 29/6/2021 HKK

44 Cà Văn Xuân 1994 Thái Phiêng Pẻn Mùn Chung 27/6/2021 HN

45 Lò Thị Đoản 1996 Thái Chiềng Ban Mùn Chung 27/6/2021 HKK

46 Tòng Thị Vinh 1995 Thái Phiêng Pẻn Mùn Chung 30/06/2021 HN

47 Giàng Thị Sùng 1998 Mông Bản Lồng Tỏa Tình 20/5/2021 HKK

48 Lò Văn Lún 1998 Thái Nà Sáy 2 Nà Sáy 11/6/2021 HKK

49 Vàng Thị Ro 1996 Mông Mý Làng B Phình Sáng 20/5/2021 HKK

50 Quàng Thị Nguyên 1999 Thái Bản Yên Mường Thín 30/06/2021 HKK

Hộ nghèo

2

3

4



Nam Nữ Bản/khối Xã/thị trấn

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Quàng Thị Thươi 1989 Thái Bản Ta Quài Tở 20/5/2021 HKK

2 Cà Thị Hồng 1990 Thái Bản Ngúa Quài Tở 20/5/2021 HKK

3 Quàng Thị Hạnh 1996 Thái Bản Ngúa Quài Tở 20/5/2021 HKK

4 Lò Thị Chương 1994 Thái Bản Hới Trong Quài Tở 20/5/2021 HKK

5 Tòng Thị Thắm 1989 Thái Lé Xôm Quài Tở 20/5/2021 HKK

6 Quàng Thị Thanh 1990 Thái Bản Lói Quài Tở 20/5/2021 HKK

7 Quàng Thị Hằng 1994 Thái Bản Chấng Quài Tở 20/5/2021 HKK

8 Cà Thị Định 1987 Thái Bản Ta Quài Tở 20/5/2021 HKK

9 Quàng Thị Hạnh 1991 Thái Én Pậu Quài Tở 20/5/2021 HKK

10 Lò Thị Phương Thảo 1999 Thái Én Pậu Quài Tở 20/5/2021 HKK

11 Lò Thị Mai 1996 Thái Bản Xôm Quài Tở 30/06/2021 HKK

12 Quàng Thị Hồng 2000 Thái Bản Hới Quài Tở 30/06/2021 HKK

13 Lò Thị Tuyết 2001 Thái Bản Hới Nọ Quài Tở 30/06/2021 HKK

14 Tòng Thị Hương 1990 Thái Bản Băng Sản Quài Tở 30/06/2021 HKK

15 Lò Văn Hải 1988 Thái Bản Đông TT Tuần Giáo 9/5/2021 HKK

16 Quàng Thị Hiền Trang 1994 Thái Chiềng Khoang TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

17 Lò Thị Lả 1993 Thái
20/7-Khu trọ nhà 

ông bà Vinh Nga
TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

18 Lò Thị Lan 1989 Thái Chiềng Khoang TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

19 Bạc Thị Yến Giang 1990 Thái Chiềng Chung TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

20 Lường Thị Phượng 1997 Thái Bản Đông TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

21 Lò Thị Quý 1999 Thái Khối 20/7 TT Tuần Giáo 20/5/2021 HKK

22 Tòng Thị Thình 1990 Thái Chiềng Khoang TT Tuần Giáo 30/06/2021 HKK

23 Lò Thị Xuân 1996 Thái Sái Trong Quài Cang 15/5/2021 HKK

24 Lò Minh Thành 1995 Thái Sái Trong Quài Cang 15/5/2021 HKK

25 Quàng Thị Thủy 1997 Thái Bản Sái ngoài Quài Cang 20/5/2021 HKK

26 Lò Thị Phúc 1994 Thái Bản Sảo Quài Cang 20/5/2021 HN

27 Lường Thị Lanh 1992 Thái Bản Cản Quài Cang 20/5/2021 HKK

28 Lường Thị Thương 1996 Thái Bản Phung Quài Cang 30/06/2021 HCN

29 Lường Thị Hằng 1998 Thái Bản Phung Quài Cang 30/06/2021 HKK

30 Lò Thị Hương 1997 Thái Vánh 1 Chiềng Đông 20/5/2021 HKK

Thời điểm 

cách ly

Ghi chú 

( hộ 

nghèo, 

cận 

nghèo, 

hộ khó 

khăn)

DANH SÁCH F1 LÀ NGƯỜI DTTS BỊ ẢNH HƯỞNG 

DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm Văn bản số    1062        /UBND-DT ngày     08  tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

STT Họ và tên

Năm sinh

Dân 

tộc

Địa chỉ thường trú

Hộ Cận 

nghèo
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Nam Nữ Bản/khối Xã/thị trấn

Thời điểm 

cách ly

Ghi chú 

( hộ 

nghèo, 

cận 

nghèo, 

hộ khó 

khăn)

STT Họ và tên

Năm sinh

Dân 

tộc

Địa chỉ thường trú

31 Lò Thị Lả 1989 Thái Vánh 2 Chiềng Đông 20/5/2021 HKK

32 Lò Thị Ngân 2000 Thái Bản Nôm Chiềng Đông 30/06/2021 HKK

33 Lò Thị Tuần 1996 Thái Che Phai 1 Chiềng Sinh 20/5/2021 HKK

34 Quàng Thị Phương 1991 Thái Che Phai 1 Chiềng Sinh 20/5/2021 HKK

35 Lò Thị Thiêm 1994 Thái Bản Hiệu Chiềng Sinh 20/5/2021 HCN

36 Lường Văn Tâm 1983 Thái Khong Nưa Mường Khong 15/5/2021 HKK

37 Lường Văn Siên 1966 Thái Khong Nưa Mường Khong 15/5/2021 HKK

38 Vàng Thị Mái 1998 Mông Co Đứa Mường Khong 20/5/2021 HKK

39 Ly A Mênh 1996 Mông Huổi Nôm Mường Khong 11/6/2021 HN

40 Quàng Thị Thanh 2004 Thái Khong Tở Mường Khong 27/6/2021 HKK

41 Lò Thị Thảo 1999 Thái Bản Cang Quài Nưa 20/5/2021 HKK

42 Lường Thị Nga 1999 Thái Bản Cọ Quài Nưa 20/5/2021 HKK

43 Lò Văn Cương 2002 Thái Bản Chăn Quài Nưa 29/6/2021 HKK

44 Cà Văn Xuân 1994 Thái Phiêng Pẻn Mùn Chung 27/6/2021 HN

45 Lò Thị Đoản 1996 Thái Chiềng Ban Mùn Chung 27/6/2021 HKK

46 Tòng Thị Vinh 1995 Thái Phiêng Pẻn Mùn Chung 30/06/2021 HN

47 Giàng Thị Sùng 1998 Mông Bản Lồng Tỏa Tình 20/5/2021 HKK

48 Lò Văn Lún 1998 Thái Nà Sáy 2 Nà Sáy 11/6/2021 HKK

49 Vàng Thị Ro 1996 Mông Mý Làng B Phình Sáng 20/5/2021 HKK

50 Quàng Thị Nguyên 1999 Thái Bản Yên Mường Thín 30/06/2021 HKK

Hộ Cận 

nghèo

2
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